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D
Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00170052 Lê Anh Tuấn 12/02/1967 001067010587
Kiến trúc sư - ngành 
thiết kế kiến trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

2 HTV-00007260 Đặng Hồng Quân 14/04/1982 001082006782
Kiến trúc sư ngành 
kiến trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

3 HTV-00170053 Đỗ Thị Thùy 04/05/1993 001193013233 Kỹ sư Cấp thoát nước Thiết kế cấp - thoát nước công trình III

4 HTV-00008114 Nguyễn Viết Thuận 10/03/1980 012029651
Kỹ sư tự động hóa các 
xí nghiệp công nghiệp

Định giá xây dựng II

5 HTV-00008125
Nguyễn Hữu 
Cường

05/11/1984 012184757
Kỹ sư hệ thống điện 
ngành điện

Định giá xây dựng II

6 HTV-00008119
Nguyễn Huy 
Hoàng

18/08/1985 012395192
Kỹ sư Hệ thống điện - 
ngành Kỹ thuật điện

Định giá xây dựng II

7 HTV-00008121 Đỗ Xuân Hùng 07/12/1981 111421400 Kỹ sư Điện điện tử Định giá xây dựng II

8 HTV-00008120 Phan Nhân Quảng 01/07/1977 001077003569

Kỹ sư Tự động hóa 
các xĩ nghiệp công 
nghiệp ngành Điện khí 
hóa và cung cấp điện

Thiết kế cơ - điện công trình III

9 HTV-00038140
Nguyễn Doãn 
Hưởng

03/05/1989 125265114
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

10 HTV-00170054 Vũ Văn Hưng 23/09/1980 033080012111
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
hầm ngành Xây dựng 
Cầu Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

11 HTV-00170055 Lê Đức Thuận 15/03/1987 034087006929
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

12 HTV-00170056 Nguyễn Mạnh Du 29/04/1978 038078005594
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

13 HTV-00170057 Nguyễn Huy Toàn 12/01/1979 141930509 Kỹ sư Cấp thoát nước
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

14 HTV-00170058 Tống Bá Hiểu 10/02/1986 001086030423
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

15 HTV-00170059 Cao Thị Dung Hoài 14/03/1996 040196006426
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III

16 HTV-00170060 Lê Thanh Thủy 09/10/1995 035195002231 Kỹ sư Cấp thoát nước Định giá xây dựng II

Định giá xây dựng II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

18 HTV-00170062 Lý Danh Hải 06/05/1995 040095016342 Kỹ sư Cấp thoát nước Định giá xây dựng II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – 
thoát nước

II

20 HTV-00170064 Vũ Văn Lương 01/06/1986 036086006291
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III  Đợt 09/2023

(Kèm theo Quyết định số   50/2023/QĐ-VECAS ngày 11 tháng 7 năm2023)

Kỹ sư Cấp thoát nước17455170216/03/1994Trịnh Tiến Mạnh17 HTV-00170061

Kỹ sư Cấp thoát nước03309500026406/02/1995Lều Văn Đô19 HTV-00170063
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21 HTV-00170065 Vũ Văn Đồng 13/11/1986 030086009836

Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp 
ngành Kỹ thuật công 
trình

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

22 HTV-00170066 Đỗ Thị Ngọc Linh 22/12/1976 030176012956
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng III

23 HTV-00170067 Vũ Đình Hùng 19/01/1979 03007907989
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

Định giá xây dựng III

24 HTV-00170068 Phạm Tất Thế 30/09/1979 022079000085
Kỹ sư Điện khí hóa 
mỏ

Định giá xây dựng III

25 HTV-00170069 Phạm Văn Cảnh 10/06/1982 036082003305
Kỹ sư Địa chất công 
trình - ĐKT

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

26 HTV-00170070 Bùi Đình Thế 14/10/1988 034088021619
Kỹ sư Xây dựng công 
trình ngầm và mỏ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

27 HTV-00170071 Nguyễn Đức Thiện 10/01/1984 030084004457 Kỹ sư Khai thác mỏ
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

28 HTV-00170072 Vũ Thế Quý 26/09/1995 037095010773
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

29 HTV-00170073 Nguyễn Viết Xuân 01/02/1980 035080008587
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

30 HTV-00170074 Lê Phú 18/03/1991 091091019037
Kỹ sư Kỹ thuật điện, 
điện tử (Điện công 
nghiệp)

Thiết kế cơ - điện công trình II

31 HTV-00170075 Ngô Văn Tiến 12/02/1960 027060000029
Kỹ sư Xây dựng 
ngành Cấp thoát nước

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

Định giá xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

33 HTV-00170077 Lê Thị Hương 05/08/1980 013216369 Kỹ sư Quản lý đất đai Định giá xây dựng II

34 HTV-00170078 Lê Thành Linh 29/12/1998 001098036367
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

35 HTV-00170079 Phạm Quang Tùng 03/09/1973 011919716
Kỹ sư Điện - ngành 
Điện nông nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

36 HTV-00170080 Nguyễn Sỹ Tuấn 21/03/1992 040092040344
Kỹ sư Kinh tế Xây 
dựng

Định giá xây dựng III

37 HTV-00170081
Nguyễn Thị Kim 
Oanh

17/03/1998 001198019143
Kỹ sư Kinh tế Xây 
dựng

Định giá xây dựng III

38 HTV-00170082 Trần Thái Sang 21/01/1997 044097002829
Kỹ sư Xây dựng công 
trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

III

39 HTV-00170083 Đặng Văn Thanh 10/11/1964 200570971 Kỹ sư Cầu đường bộ
Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

40 HTV-00170084
Nguyễn Ngọc 
Minh

27/03/1974 201202594
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

41 HTV-00170085 Nguyễn Chí Thảo 24/10/1988 051088009360
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

42 HTV-00170086 Nguyễn Ngọc Tín 11/10/1994 064094005131
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng Công trình Giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

43 HTV-00170087 Phạm Quang Đại 10/04/1993 215204307
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

32 Phạm Văn Tuân 04/04/1971 012998433
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

HTV-00170076
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44 HTV-00170088 Đặng Xuân Bình 12/12/1993 205649448
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

45 HTV-00170089 Phạm Phú Điền 10/08/1976 049076012354
Kỹ sư Cơ khí Động 
lực

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

46 HTV-00170090 Nguyễn Văn Phu 20/03/1981 049081004896
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

47 HTV-00170091 Nguyễn Hồng Son 26/06/1982 054082000186
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

Thiết kế cơ - điện công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình II

51 HTV-00170095 Nguyễn Đình Đông 03/10/1995 049095007435
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình III

53 HTV-00170097 Hoàng Anh Tuấn 17/03/1991 044091009227
Kỹ sư Công nghệ 
nhiệt - Điện lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

54 HTV-00170098 Trần Văn Tuấn 24/05/1992 049092006312
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện – Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

55 HTV-00170099 Nguyễn Văn Viên 07/07/1981 049081006387 Kỹ sư Điện kỹ thuật
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

56 HTV-00170100 Đậu Văn Quyền 16/08/1993 042093007639
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

57 HTV-00170101 Phạm Văn Linh 14/10/1988 036088003481
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
– Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

58 HTV-00170102 Dương Văn Thứ 12/10/1964 052064014691
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng - CN

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

59 HTV-00170103 Nguyễn Đình Hiếu 27/02/1976 054076001171
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng & Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

60 HTV-00170104 Nguyễn Tấn Dũng 22/02/1979 049079011247
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

61 HTV-00170105 Trần Quang Tú 22/11/1995 049095008327
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

62 HTV-00170106 Ngô Minh Tưởng 24/03/1973 046073007571
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

63 HTV-00170107 Hồ Đình Thái 02/03/1992 040092041837
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật Công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

64 HTV-00170108 Nguyễn Văn Thụy 20/06/1994 040094011414
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng Công trình Giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

65 HTV-00170109 Trần Đình Nhật 21/08/1994 046094006077
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

48 Đỗ Phúc Tình 17/12/1993 068093001132
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật điện, điện tử

HTV-00170092

49 Nguyễn Tấn Thọ 20/05/1985 049085008955
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật điện, điện tử

HTV-00170093

50
Nguyễn Phạm 
Tuấn Anh

14/01/1992 046092000900
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & Công nghiệp

HTV-00170094

52 Trần Ngọc Quang 17/09/1995 049095013180
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật xây dựng

HTV-00170096
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66 HTV-00170110 Nguyễn Tấn Vinh 14/04/1987 049087004335
Kỹ sư Kỹ thuật Điện – 
Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

70 HTV-00170114 Nguyễn Hải Linh 03/03/1983 040083026607
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

71 HTV-00170115 Phan Viết Tín 24/09/1989 049089011071
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

72 HTV-00170116 Trần Minh Quang 28/10/1982 045082009613
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

73 HTV-00170117 Nguyễn Trình Diễn 20/02/1984 044084000198
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

74 HTV-00170118 Huỳnh Vũ Trọng 02/01/1983 049083009187
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

75 HTV-00170119
Ngô Nguyễn Tuấn 
Anh

08/06/1978 048078003683
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

76 HTV-00170120 Ngô Văn Bình 06/04/1962 220854885
Kỹ sư Thủy lợi – 
ngành trắc địa

Định giá xây dựng II

77 HTV-00170121 Trần Hiền 24/11/1977 048077002187
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & CN

Thiết kế kết cấu công trình III

78 HTV-00170122 Nguyễn Văn Hóa 21/07/1994 040094015256
Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

79 HTV-00170123 Trần Duy An 09/06/1978 201391268
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc công trình

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

80 HTV-00170124 Phạm Văn Tuân 10/10/1979 026079002857
Kỹ sư Điện – Điện tử 
(Tự Động Hóa)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

81 HTV-00170125 Cao Xuân Thắng 10/10/1982 038082011290
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường bộ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

82 HTV-00170126 Lý Như Tùng 27/10/1994 001094030295
Kỹ sư Quản lý xây 
dựng

Định giá xây dựng III

83 HTV-00170127 Đàm Công Lý 04/09/1994 091816691
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng III

84 HTV-00170128 Trần Quang Tâm 04/08/1989 054089004034 Kỹ sư Kỹ thuật đô thị
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

85 HTV-00170129
Nguyễn Thị Ngọc 
Trinh

05/03/1970 024354640
Cử nhân khoa học 
ngành Địa chất

Khảo sát địa hình II

86 HTV-00170130 Huỳnh Ngọc Phúc 03/06/1984 082084000490
Kỹ sư Điện khí hóa & 
Cung cấp điện

Thiết kế cơ - điện công trình II

87 HTV-00170131 Nguyễn Thanh Phú 14/07/1990 079090032278
Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

67 Hồ Sỹ Nguyên 04/05/1983 040083013808
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
hầm – ngành Xây 
dựng Cầu đường

HTV-00170111

68 Lê Đình Huỳnh 10/07/1988 042088018610

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng – 
Chuyên ngành Xây 
dựng Cầu đường

HTV-00170112

69 Nguyễn Tú Tây 30/06/1985 049085018414
Kỹ sư Cầu đường – 
ngành Kỹ thuật xây 
dựng công trình

HTV-00170113


